
Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

000.00.

12.H19-

240502-

0055

NGUYỄN 

THẾ 
LONG 040076022903

10/05/

2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

02/07/

1976

Số 83/9, KP Tân 

Phú 2, phƣờng Tân 

Bình, thị xã Dĩ An, 

tỉnh Bình Dƣơng

Dƣợc sĩ cao 

đẳng
2017

Cao 

đẳng y 

dƣợc 

Asean

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

Cấp 

mới 

2

000.00.

12.H19-

240502-

0056

NGUYỄN 

THỊ ÁNH 
TUYẾT 066197008115

24/08/

2023

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

21/01/

1997

9/5/16 đƣờng 26 

tháng 3, phƣờng 

Bình Hƣng Hòa, 

quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Danh hiệu cử 

nhân thực 

hành dƣợc

2020

Cao 

đẳng 

công 

nghệ cao 

Đồng An

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

Cấp 

mới 

3

000

.00.12.

H19-

240422-

0016

NGUYỄN

 THỊ 

HỒNG 

NHUNG 35300003118

03/03/

2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

24/05/

2000

Thôn Bíc

h Trì, xã Liêm 

Tuyền, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam

Dƣợc

 sĩ cao đẳng
2022

Cao

 đẳng y 

tế Đồng 

Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dƣợc liệu, thuốc 

dƣợc liệu, thuốc 

cổ truyền

Cấp 

mới 

4

H19.12-

240613-

0018

NGUYỄN 

THIỆN 
QUANG 046201009383

01/09/

2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

02/05/

2001

Tổ 1, phƣờng Thủy 

Phƣơng, thị xã 

Hƣơng Thủy, tỉnh 

Thừa Thiên Huế

Dƣợc sĩ cao 

đẳng
2022

Cao 

đẳng y tế 

Huế

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

Cấp 

mới 

Văn bằng chuyên môn

UBND TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH 

 CẤP, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC

(đính kèm theo Quyết định số:                       /QĐ-SYT ngày           tháng          năm 2024)

Hộ khẩu

 thường trú

Phạm vi 

HĐCM được 

cấp cấp

Ghi 

chú
STT Mã HS

Họ và tên
Loại 

hồ sơ

Chứng minh nhân dân Năm sinh

1



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn
Hộ khẩu

 thường trú

Phạm vi 

HĐCM được 

cấp cấp

Ghi 

chú
STT Mã HS

Họ và tên
Loại 

hồ sơ

Chứng minh nhân dân Năm sinh

5

H19.12-

240613-

0016

HỒ THỊ 

NGỌC 
CHÂU 086197009274

09/08/

2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

20/07/

1997

Khóm Đông Thuận, 

phƣờng Đông 

Thuận, thị xã Bình 

Minh, tỉnh Vĩnh 

Long

Dƣợc sĩ cao 

đẳng
2018

Trƣờng 

cao đẳng 

y tế Cần 

Thơ

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

Cấp 

mới 

6

H19.12-

240613-

0017

ĐINH THỊ 

XUÂN 
HƢƠNG 083196001155

10/05/

2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

06/09/

1996

Ấp Long Hội, xã 

Long Định, huyện 

Bình Đại, tỉnh Bến 

Tre

Dƣợc sĩ cao 

đẳng
2019

Cao 

đẳng 

công 

nghệ và 

thƣơng 

mại Hà 

Nội

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

Cấp 

mới 

7

H19.12-

240613-

0001

NGUYỄN 

THỊ 

PHƢƠNG 

HẰNG 068198004529
20/01/

2022

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

18/08/

1998

Thôn Tân Hiệp, xã 

Tân Văn, huyện 

Lâm Hà, tỉnh Lâm 

Đồng

Danh hiệu cử 

nhân thực 

hành dƣợc

2020

Cao 

đẳng y 

dƣợc 

Pasteur

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

Cấp 

mới 

8

H19.12-

240612-

0015

NGUYỄN 

HOÀI 
DƢƠNG 075096013362

18/08/

2022

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

07/01/

1996

Tổ 21, Khu Phƣớc 

Hải, thị trấn Long 

Thành, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ cao 

đẳng
2022

Cao 

đẳng Lê 

Quí Đôn

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

Cấp 

mới 

9

H19.12-

240612-

0006

LÊ THỊ 

VÂN 
ANH 068190007531

05/07/

2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

02/05/

1990

97 Phan Đình 

Phùng, thị trấn Liên 

Nghĩa, huyện Đức 

Trọng, tỉnh Lâm 

Đồng

Dƣợc sĩ trung 

cấp
2020

Trung 

cấp KT-

KT 

Quốc 

Việt

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

Cấp 

mới 

10

H19.12-

240612-

0008

NGUYỄN 

THỊ 
THOA 004190006591

12/08/

2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

25/11/

1990

Ấp Xóm Gò Bà Ký, 

xã Long Phƣớc, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ cao 

đẳng
2021

Cao 

đẳng Lê 

Quí Đôn

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

Cấp 

mới 

2



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn
Hộ khẩu

 thường trú

Phạm vi 

HĐCM được 

cấp cấp

Ghi 

chú
STT Mã HS

Họ và tên
Loại 

hồ sơ

Chứng minh nhân dân Năm sinh

11

H19.12-

240612-

0009

ĐẶNG 

NGỌC MỸ 
ĐỨC 064193004743

27/12/

2023

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

22/04/

1993

KP3, phƣờng Long 

Tâm, thành phố Bà 

Rịa, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Dƣợc sĩ trung 

cấp
2015

Trung 

cấp 

Bách 

Khoa 

Sài Gòn

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

Cấp 

mới 

12

H19.12-

240612-

0010

TRẦN THỊ TRANG 026192001824
17/06/

2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

16/08/

1992

Thôn Đoài, xã 

Thanh Trù, thành 

phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc

Dƣợc sĩ Đại 

học
2022

Đại học 

Đại Nam
 Nhà thuốc

Cấp 

mới 

13

H19.12-

240612-

0012

LÊ THỊ 

KIỀU 
VÂN 082198007057

09/12/

2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

18/05/

1998

Ấp Mỹ Thiện, xã 

Thạnh Mỹ, huyện 

Tân Phƣớc, tỉnh 

Tiền Giang

Dƣợc sĩ cao 

đẳng
2021

Đại học 

công 

nghệ TP. 

HCM

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

Cấp 

mới 

TH 

2021

14

H19.12-

240612-

0014

TỐNG THỊ 

TÂM
019195005074

20/04/

2022

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

01/01/

1995

Ấp Phú Mỹ 1, xã 

Phú Hội, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ Đại 

học
2019

Đại học 

dƣợc Hà 

Nội

 Nhà thuốc
Cấp 

mới 

15

H19.12-

240611-

0008

PHẠM 

TIẾN 
THUẬT 066065000205

13/04/

2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

26/10/

1965

Ấp Phƣơng Lâm, xã 

Phú Lâm, huyện 

Tân Phú, tỉnh Đồng 

Nai

Chuyên khoa 

cấp I
2011

Đại học 

y dƣợc 

TP.HC

M

 Nhà thuốc; Phụ 

trách công tác 

dƣợc lâm sàng 

của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Cấp 

bổ 

sung 

phạm  

vi 

16

H19.12-

240611-

0010

ĐẶNG THỊ MIÊN 044192006761
16/10/

2022

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

12/01/

1992

Thôn Trung Minh, 

Quảng Châu, huyện 

Quảng Trạch, tỉnh 

Quảng Bình

Dƣợc sĩ Đại 

học
2022

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc
Cấp 

mới 

3



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn
Hộ khẩu

 thường trú

Phạm vi 

HĐCM được 

cấp cấp

Ghi 

chú
STT Mã HS

Họ và tên
Loại 

hồ sơ

Chứng minh nhân dân Năm sinh

17

H19.12-

240611-

0011

LÊ ĐỨC YÊN 067096005984
12/08/

2022

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

21/03/

1996

Tổ dân phố 6, 

phƣờng Nghĩa 

Trung, thị xã Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông

Dƣợc sĩ Đại 

học
2020

Đại học 

Lạc 

Hồng

 Nhà thuốc
Cấp 

mới 

18

H19.12-

240611-

0012

TRẦN THỊ 

KIM 
NGÂN 072198001113

11/08/

2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

30/01/

1998

KP 2, thị trấn Bến 

Cầu, huyện Bến 

Cầu, tỉnh Tây Ninh

Dƣợc sĩ Đại 

học
2022

Đại học 

công 

nghệ TP. 

Hồ Chí 

Minh

 Nhà thuốc
Cấp 

mới 

19

H19.12-

240611-

0013

LÊ THỊ NHỊ 054197003813
02/01/

2023

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

26/07/

1997

Thôn Vịnh Hòa, xã 

Xuân Thịnh, thị xã 

Sông Cầu, tỉnh Phú 

Yên

Dƣợc sĩ Đại 

học
2021

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Nhà thuốc
Cấp 

mới 

20

H19.12-

240610-

0012

DƢƠNG 

THÁI 
NGỌC 096197008215

06/08/

2023

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

10/07/

1997

Ấp Chà Là, xã Trần 

Phán, huyện Đầm 

Dơi, tỉnh Cà Mau

Dƣợc sĩ Đại 

học
2021

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Nhà thuốc
Cấp 

mới 

21

H19.12-

240610-

0014

DƢƠNG 

THỊ 

HUỲNH 

NHI 075198001515
08/01/

2024

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

22/11/

1998

Số 04 Hồ Tùng 

Mậu, tổ 2, KP5, 

phƣờng Xuân An, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ Đại 

học
2022

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc
Cấp 

mới 

22

H19.12-

240610-

0015

ĐỒNG THỊ 

THANH 
HƢƠNG 066176000064

10/02/

2022

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

10/08/

1976

93 hẻm 249 Tân Kỳ 

Tân Quý, phƣờng 

Tân Sơn Nhì, quận 

Tân Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Dƣợc sĩ Đại 

học
2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc
Cấp 

mới 

4



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn
Hộ khẩu

 thường trú

Phạm vi 

HĐCM được 

cấp cấp

Ghi 

chú
STT Mã HS

Họ và tên
Loại 

hồ sơ

Chứng minh nhân dân Năm sinh

23

H19.12-

240610-

0018

TRẦN THỊ 

THU 
THỦY 051195011559

27/12/

2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

07/11/

1995

373 Thạch Lam, 

phƣờng Phú Thạnh, 

quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Dƣợc sĩ Đại 

học
2022

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Nhà thuốc
Cấp 

mới 

24

H19.12-

240610-

0031

PHẠM THỊ NẾT 034179015491
10/05/

2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

03/01/

1979

Số nhà E1/27 Nam 

Sơn, xã Quang 

Trung, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ Đại 

học
2019

Đại học 

Lạc 

Hồng

 Nhà thuốc
Cấp 

mới 

25

H19.12-

240610-

0032

NGUYỄN 

THỊ 
CHUNG 0359204071

14/08/

2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

11/03/

1993

Khu Ngọn Đồng, xã 

Tiên Lƣơng, huyện 

Cẩm Khê, tỉnh Phú 

Thọ

Danh hiệu cử 

nhân thực 

hành dƣợc

2018

Cao 

đẳng 

Công 

thƣơng

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dƣợc liệu, thuốc 

dƣợc liệu, thuốc 

cổ truyền

Cấp 

mới 

26

H19.12-

240610-

0033

LÊ THỊ 

HIỀN 
CHUNG 054195007174

06/08/

2023

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

22/12/

1995

Thôn Phong Niên, 

xã Hòa Thắng, 

huyện Phú Hoà, tỉnh 

Phú Yên

Dƣợc sĩ cao 

đẳng
2020

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

Cấp 

mới 

27

H19.12-

240607-

0008

HỒ 

TRONG 
KHƢƠNG 001088015824

10/07/

2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

02/07/

1988

Thôn Cự Thần, xã 

Đỗ Động, huyện 

Thanh Oai, Thành 

phố Hà Nội

Danh hiệu cử 

nhân thực 

hành dƣợc

2021

Cao 

đẳng y 

dƣợc Hà 

Nội

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

Cấp 

mới 

28

H19.12-

240612-

0011

VŨ THỊ 

THÚY 
OANH 075185003842

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

30/11/

1985

Khu phố 4,, phƣờng 

Xuân An, thành phố 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ Đại 

học
2020

Nhà 

thuốc 

Minh 

Anh 

Pharmac

y

 Nhà thuốc
Cấp 

mới 

5



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn
Hộ khẩu

 thường trú

Phạm vi 

HĐCM được 

cấp cấp

Ghi 

chú
STT Mã HS

Họ và tên
Loại 

hồ sơ

Chứng minh nhân dân Năm sinh

29

H19.12-

240610-

0013

NGUYỄN 

THỊ 

TRƢỜNG 

GIANG 026187004200
20/01/

2023

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

28/06/

1987

TDP Xuân Mai, 

phƣờng Liên Bảo, 

thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Dƣợc sĩ Đại 

học
2022

Đại học 

Đại Nam
 Nhà thuốc

Cấp 

mới 

30

H19.12-

240605-

0013

LÂM THỊ 

XUÂN 
LIỂU 060194006376

21/09/

2021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

25/12/

1994

Nhà Số 28, Đƣờng 

Số 8, Tổ 2, Thôn 1, 

xã Nam Chính, 

huyện Đức Linh, 

tỉnh Bình Thuận

Dƣợc sĩ trung 

cấp
2014

Trung 

cấp Tổ 

hợp 

Đông 

Nam Á 

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

Cấp 

mới 

31

H19.12-

240605-

0023

NGUYỄN 

THỊ 
THẢO 044194000556

02/03/

2022

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

16/07/

1994

TỔ 32, ẤP 2, xã Lộ 

25, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ Đại 

học
2020

Đại học 

QT 

Hồng 

Bàng

 Nhà thuốc
Cấp 

mới 

32

H19.12-

240610-

0010

NGÔ THỊ 

MINH 
HOA 074184008590

23/01/

2024

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

08/01/

1984

Tổ 8, ấp Long Phú, 

xã Phƣớc Thái, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ Đại 

học
2021

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc
Cấp 

mới 

6


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-17T14:45:47+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	SỞ Y TẾ<syt@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-17T14:45:50+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	SỞ Y TẾ<syt@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-17T14:45:53+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	SỞ Y TẾ<syt@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-17T14:45:55+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	SỞ Y TẾ<syt@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




